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----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần Vật lý
Bài 20. Có thể làm một vật nhiễm điện bằng cách nào? Có mấy loại điện tích? Đặt 2 vật nhiễm điện lại gần nhau có thể xảy ra những trường hợp nào?
Khi nào vật nhiễm điện dương (âm)?
Giải thích hiện tượng sấm sét?
Vì sao cánh quạt bám rất nhiều bụi bẩn?
Điện nghiệm là gì? Tác dụng của điện nghiệm?
Bài 21. Dòng điện là gì? Nguồn điện là gì? Kể tên một số nguồn điện?
Thế nào là vật dẫn điện? VD? 
Thế nào là vật không dẫn điện? VD?
Bài 22. Nêu kí hiệu của nguồn điện, công tắc, bóng đèn, dây nối, điện trở, biến trở, vôn kế, ampe kế? 
Công dụng của cầu chì, cầu dao tự động, rơ-le, chuông điện?
Bài 23. Kể tên các tác dụng của dòng điện? Ứng dụng?
[bookmark: _Hlk192799559]Bài 24. Cường độ dòng điện có ý nghĩa gì? Kí hiệu? Đơn vị? Dụng cụ đo?
Hiệu điện thế có ý nghĩa gì? Kí hiệu? Đơn vị? Dụng cụ đo?
Bài 25. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 
a, nguồn điện 2 pin mắc nối tiếp, khoá K, dây nối, 3 bóng đèn mắc nối tiếp, ampe kế mắc trước 3 đèn, vôn kế đo hiệu điện thế đèn 1.
[bookmark: _Hlk192799839]b, nguồn điện 1 pin, khoá K, dây nối, 3 bóng đèn mắc song song, ampe kế mắc trước 3 đèn, vôn kế đo hiệu điện thế đèn 1.
c, nguồn điện 2 pin mắc nối tiếp, 3 khoá K, dây nối, 3 bóng đèn, ampe kế mắc trước 3 đèn, vôn kế đo hiệu điện thế đèn 1. Hỏi có những cách mắc nào? Thể hiện bằng sơ đồ? Khi lần lượt đóng và mở các công tắc, bóng đèn có thay đổi độ sáng không?
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 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1,75 điểm)
[bookmark: _Hlk192869248]Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất tinh trùng?
A. Ống dẫn tinh.            B. Túi tinh.           C. Tinh hoàn.      D. Dương vật
Câu 2: Trong cơ quan sinh dục nữ, sự thụ tinh diễn ra ở đâu?
A. Tử cung.                  B. Âm đạo.        C. Cổ tử cung.       D. Ống dẫn trứng.
Câu 3: Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh vật bao gồm:
A. Nhân tố vô sinh.      C. Nhân tố vô sinh và một nửa nhân tố hữu sinh.                                               
B. Nhân tố hữu sinh.     D. nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.
Câu 4: Tinh trùng tiếp tục được phát triển và hoàn thiện tại: 
     A. Mào tinh.      B. Bìu.      C. Túi tinh.     D. Ống dẫn tinh.
Câu 5: Thai nhi được nuôi dưỡng và phát triển tại: 
     A. Âm đạo.    B. Tử cung.       C. Buồng trứng.     D. Phễu.
Câu 6: Sự phân bố các thể trong quần thể được chia làm: 
    A.  2 nhóm.        B. 3 nhóm.      C. 4 nhóm.    D. 5 nhóm.
Câu 7: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?
   A. Số lượng các loài trong quần xã.       B. Thành phần loài trong quần xã.
   C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã.
   D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã.
Câu 8: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở
   A. mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã.
  B. mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã.
  C. sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã.
  D. biến động về mật độ cá thể trong quần xã.
Câu 9: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?
  A. Tập hợp những loài sinh vật sống trong một khu rừng.
  B. Tập hợp những loài sinh vật sống trong một hồ tự nhiên.
  C. Tập hợp những con chuột trong một đàn chuột đồng.
  D. Tập hợp những con cá sống trong một ao cá.
Câu 10: Trong quần xã loài ưu thế là loài
   A. có số lượng ít nhất trong quần xã.    B. có số lượng nhiều trong quần xã.
   C. phân bố nhiều nơi trong quần xã.     D. có vai trò quan trọng trong quần xã.
Phần 2- câu hỏi đúng- sai
Câu 11: Chọn chữ “Đ” nếu đáp án đúng hoặc chữ “S” nếu đáp án sai.
	                        Nội dung 
	đúng
	sai

	a. Sự thụ tinh là quá trình kết hợp giữa trứng và tinh trùng tạo thành hợp tử.
	
	

	b. Môi trường sống của sinh vật chỉ tập trung ở trên cạn.
	
	

	c. Hợp tử hình thành sẽ di chuyển đến tử cung và phân chia để tạo thành phôi.
	
	

	d. Sự thụ thai xảy ra khi phôi làm tổ được ở âm đạo.
	
	


 Phần 3- dạng trả lời ngắn.
Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
a. Quần thể sinh vật là …………. các cá thể cùng loài, sống trong một khoảng không gian xác định.
b. Mật độ cá thể của …………….. là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. 
c. Kích thước của quần thể là số lượng các cá thể ………….. trong khoảng không gian của quần thể.
d. Tỉ lệ ………………ở sinh vật có thể thay đổi theo nhóm tuổi, thời gian, điều kiện sống.
II/ PHẦN TỰ LUẬN.
Câu 13.Trình bày các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã? Quần thể sinh vật?
Câu 14. a/ Cá chép ở Việt Nam chết ở nhiệt độ dưới 2oC và trên 44oC, phát triển thuận lợi nhất ở 28oC. So sánh với cá rô phi ở Việt Nam thì loài nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng hơn? Loài nào có vùng phân bố rộng hơn?
b/ Cá trắm cỏ ở Việt Nam chết ở nhiệt độ dưới 4oC và trên 40oC, phát triển thuận lợi nhất ở 28oC. So sánh với cá rô phi ở Việt Nam thì loài nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng hơn? Loài nào có vùng phân bố rộng hơn?
c/ Cá trắm đen ở Việt Nam chết ở nhiệt độ dưới 3oC và trên 45oC, phát triển thuận lợi nhất ở 30oC. So sánh với cá rô phi ở Việt Nam thì loài nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng hơn? Loài nào có vùng phân bố rộng hơn?
                              ------------------------HẾT-----------------------------------
                                                           Cư Bao, ngày 15/03/2026
                                                                        Gv ra đề cương
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Câu 1.  Nêu khái niệm acid? Nêu cách gọi tên acid không có oxygen?
Câu 2.   Nêu khái niệm base? Nêu cách gọi tên base?
Câu 3.Tại sao giấm ăn, nước quả chanh được dùng để loại bỏ cặn trong dụng cụ đun nước?
Câu 4.  Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt người ta thường bôi vôi vào vết đốt?
Câu 5.  Tốc độ phản ứng là gì?  Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Chất xúc tác là gì?
Câu 6. Cho sơ đồ phản ứng- Viết PTHH
      a. NaOH   +  HCl → ………….  + H2O
     b. Zn + 2HCl → ……………  + H2
      c. KOH   +  HCl → ………  + H2O
     d. Mg + 2HCl → ……………  + H2
     e. Al + HCl  → ………….+ …………
Câu 7. Cho phương trình hoá học 
Zn + 2 HCl → ZnCl2  + H2
Cho biết có 19,5 gam Zn phản ứng hết với dung dịch HCl. Hãy tính 
1. Số gam acid HCl phản ứng.
2. Số lít khí H2 thoát ra ở đkc.
Câu 8.
Cho phương trình hoá học 
     Mg + 2 HCl → MgCl2  + H2
Cho biết có 9,6 gam Zn phản ứng hết với dung dịch HCl. Hãy tính 
1. Số gam acid HCl phản ứng.
2. Số lít khí H2 thoát ra ở đkc.
……………………………………………………………………………………….
                                                                                   Gv ra đề cương
                                                                 Lê Thị Thanh- Ngô Thị Thanh Bình


